
                     BỘ NỘI VỤ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ PHỤ LẦN 2

Học phần:  TIẾNG ANH 3

 Hình thức thi: Trắc nghiệm + Tự luận

Ngày thi: 09/10/2022 Ca thi:  Chiều Thời gian: 14h00 Phòng thi: 1_E501

TT SBD Mã SV Ngày sinh Số tờ Ký nộp Ghi chú

1 001 1905HTTA002 Nguyễn Ngọc Lan Anh 24/01/2001

2 002 1905QLNB001 Bùi Thị Lan Anh 14/07/2001

3 003 1905QLVA007 Phạm Thị Tú Anh 12/01/2001

4 004 1905QTVC002 Phạm Ngọc Anh 31/01/2001

5 005 1905VTTA031 Hoàng Minh Anh 11/11/2001

6 006 1905XDDA001 Nguyễn Tuấn Anh 23/07/2001

7 007 2005LHOD007 Phạm Minh Anh 29/07/1999

8 008 2005QTVC004 Nguyễn Thị Phương Anh 02/04/2002

9 009 2005VTLA003 Nguyễn Ngọc Anh 30/05/2002

10 010 1805LHOB002 Dương Thị Hà Anh 03/06/2000

11 011 1706LTHA026 Đặng Ngọc Anh 05/11/1996

12 012 1805QTNC003 Lê Tuấn Anh 12/08/2000

13 013 1905QTNA010 Nguyễn Thị Ánh 13/01/2001

14 014 1905QTVA003 Cao Ngọc Ánh 10/01/2001

15 015 2005LHOD017 Trần Văn Bình 15/10/2002

16 016 1705CTHB004 Lèo Văn Bình 08/08/1997

17 017 1805TTRA001 Đổng Linh Chi 29/07/2000

18 018 1805QLNB005 Lương Văn Chuyền 17/04/1999

19 019 1905XDDA004 Phạm Quang Cường 27/01/2001

20 020 1805QLNA006 Tòng Văn Cường 25/09/1999

21 021 1805LHOA012 Lê Thị Anh Đào 25/10/2000

22 022 1905CSCA007 Vũ Tiến Đạt 22/12/2001

23 023 1905LHOB016 Nguyễn Khắc Đạt 19/07/2001

24 024 1805QTNA016 Trần Quang Đoàn 11/11/1999

25 025 1805CTHA005 Vừ A Dùa 19/05/2000

26 026 1905HTTA008 Hồ Việt Đức 02/11/2000

27 027 1805LHOA014 Đỗ Anh Đức 28/01/2000

28 028 1805QTCA003 Trần Minh Đức 27/10/1999

29 029 1905QTVA010 Phạm Thị Dung 09/04/2001

30 030 1905QTVC007 Nguyễn Thị Kim Dung 28/10/2001

Danh sách này có:  30  sinh viên dự thi. Trong đó:
Số thí sinh có mặt:……………………. Số thí sinh vắng mặt:…………………..
Tổng số bài:………………………….. Tổng Điểm số giấy thi:…………………….
Số thí sinh vi phạm quy chế thi:………… Số Báo danh:……………………………

CÁN BỘ COI THI SỐ 1 CÁN BỘ COI THI SỐ 2

Họ và tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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                     BỘ NỘI VỤ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ PHỤ LẦN 2

Học phần:  TIẾNG ANH 3

 Hình thức thi: Trắc nghiệm + Tự luận

Ngày thi: 09/10/2022 Ca thi:  Chiều Thời gian: 14h00 Phòng thi: 2_E502

TT SBD Mã SV Ngày sinh Số tờ Ký nộp Ghi chú

1 031 1805CSCA005 Nguyễn Thùy Dung 02/01/2000

2 032 1805CTHA007 Phùng Tiến Dũng 31/08/2000

3 033 1905HTTA006 Phạm Đăng Dương 14/12/2001

4 034 1905QTNA015 Đặng Thị Dương 15/11/2001

5 035 1805QLVB011 Lê Thị Mỹ Duyên 13/05/2000

6 036 1805QTVB008 Triệu Thị Ghến 16/09/2000

7 037 1905QTNA018 Phùng Thị Giang 07/04/2001

8 038 1805QLNA011 Lương Văn Giáp 02/09/2000

9 039 1905QLNA018 Trần Thu Hà 15/09/2001

10 040 1905QLNB015 Trịnh Thanh Hà 15/03/2000

11 041 1905QTVA015 Lý Thị Hà 23/10/2001

12 042 1805QLVA020 Vũ Thị Hà 30/06/2000

13 043 1805TTRA008 Đào Thu Hằng 04/08/2000

14 044 1905QTVC015 Trần Thị Hiền 16/02/2001

15 045 1805QLNA014 Xa Mạnh Hiền 18/10/2000

16 046 1905QLNB017 Lèng Thị Hiện 10/10/2001

17 047 1905HTTA009 Trần Trung Hiếu 26/10/1999

18 048 1805LHOA028 Nguyễn Trung Hiếu 07/12/2000

19 049 1805LHOA030 Nguyễn Thị Hoa 05/11/2000

20 050 1905QLNB021 Trần Thị Thu Hòa 21/04/2001

21 051 1805QTVA020 Nguyễn Thị Minh Hòa 23/04/2000

22 052 1905HTTA011 Phạm Huy Hoàng 16/11/2001

23 053 1905LHOB028 Nguyễn Anh Hùng 20/10/2001

24 054 2005QTVD024 Bùi Tuấn Hùng 14/10/2002

25 055 1905QLVA031 Bùi Lan Hương 30/06/2001

26 056 1905QTVA028 Nguyễn Thu Hương 18/02/2001

27 057 1905QTVC023 Mai Thị Hương 10/01/2001

28 058 1805QLNB023 Quàng Thu Hương 06/07/2000

29 059 1905HTTA013 Nguyễn Trần Huy 15/06/2001

30 060 1905LHOB029 Nguyễn Hoàng Đăng Huy 29/03/2001

Danh sách này có:  30  sinh viên dự thi. Trong đó:
Số thí sinh có mặt:……………………. Số thí sinh vắng mặt:…………………..
Tổng số bài:………………………….. Tổng Điểm số giấy thi:…………………….
Số thí sinh vi phạm quy chế thi:………… Số Báo danh:……………………………

CÁN BỘ COI THI SỐ 1 CÁN BỘ COI THI SỐ 2

Họ và tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

2/5



                     BỘ NỘI VỤ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ PHỤ LẦN 2

Học phần:  TIẾNG ANH 3

 Hình thức thi: Trắc nghiệm + Tự luận

Ngày thi: 09/10/2022 Ca thi:  Chiều Thời gian: 14h00 Phòng thi: 3_E503

TT SBD Mã SV Ngày sinh Số tờ Ký nộp Ghi chú

1 061 1905XDDA017 Nguyễn Quang Huy 08/04/2001

2 062 1905HTTA014 Bùi Thị Thanh Huyền 05/09/2001

3 063 1805QLVA029 Lê Thị Huyền 11/05/1999

4 064 1905HTTA016 Nông Quốc Khải 25/07/2001

5 065 1905QTNA033 Nguyễn Văn Kiên 28/07/2001

6 066 2005QTVB032 Nguyễn Thị Thúy Kiều 21/03/2002

7 067 2005VTLA017 Nguyễn Thị Ngọc Lan 02/12/2002

8 068 1905CSCA021 Nguyễn Thị Thùy Linh 20/11/2001

9 069 1905QLNB031 Nguyễn Thảo Linh 18/04/2001

10 070 1905QTVA031 Cao Thị Thùy Linh 02/06/2001

11 071 2005QTVB038 Bùi Thị Thùy Linh 25/07/2002

12 072 2005VTLA018 Lê Thùy Diệu Linh 23/07/2002

13 073 1805QLNB026 Tô Quang Linh 13/09/1998

14 074 1805QTCA005 Tẩn Láo Lở 03/02/2000

15 075 1905XDDA021 Dương Quang Long 17/11/2001

16 076 1805LHOC045 Đặng Thành Long 25/10/2000

17 077 1905HTTA018 Trương Quỳnh Mai 10/06/2001

18 078 1805QLVA039 Hà Thị Mai 07/05/1999

19 079 1905XDDA022 Nguyễn Duy Mạnh 13/12/2001

20 080 1905HTTA021 Trần Tuấn Minh 14/08/2001

21 081 1905HTTA022 Trần Phương Nam 10/01/2001

22 082 1805HTTB030 Đặng Hoài Nam 20/01/2000

23 083 1805QTVA038 Hạng Seo Nằng 06/10/1997

24 084 1805QTVC037 Nguyễn Thị Nga 14/10/2000

25 085 1905QTND040 Hoàng Văn Ngài 24/11/2000

26 086 2005LHOD067 Mai Trung Nghĩa 28/01/2002

27 087 1905QLVA054 Nông Thị Như 16/10/2001

28 088 1905VDLB049 Nguyễn Quỳnh Như 19/10/2001

29 089 1905QTVA041 Bùi Hồng Nhung 24/07/2001

30 090 1805CSCA015 Nguyễn Thanh Phong 04/01/2000

Danh sách này có:  30  sinh viên dự thi. Trong đó:
Số thí sinh có mặt:……………………. Số thí sinh vắng mặt:…………………..
Tổng số bài:………………………….. Tổng Điểm số giấy thi:…………………….
Số thí sinh vi phạm quy chế thi:………… Số Báo danh:……………………………

CÁN BỘ COI THI SỐ 1 CÁN BỘ COI THI SỐ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tên

3/5



                     BỘ NỘI VỤ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ PHỤ LẦN 2

Học phần:  TIẾNG ANH 3

 Hình thức thi: Trắc nghiệm + Tự luận

Ngày thi: 09/10/2022 Ca thi:  Chiều Thời gian: 14h00 Phòng thi: 4_E401

TT SBD Mã SV Ngày sinh Số tờ Ký nộp Ghi chú

1 091 1805LHOA060 Giàng A Phong 28/12/2000

2 092 1905HTTA028 Lê Ngọc Phúc 27/06/2000

3 093 1905HTTA031 Nguyễn Hồng Quân 01/12/2001

4 094 1805CTHA034 Nguyễn Thị Minh Quý 31/08/2000

5 095 2005LHOD072 Ngô Hữu Quyền 18/07/2002

6 096 2005LHOD073 Nguyễn Đức Quyết 27/01/2002

7 097 1805QLNA034 Ma Thị Hương Quỳnh 20/09/2000

8 098 1805QLNB037 Đào Thị Quỳnh 28/01/1999

9 099 1805QLVB042 Nguyễn Như Quỳnh 28/09/2000

10 100 2005QTVB057 Triệu Quang Thái 22/07/2002

11 101 1805QLNA040 Chẩu Thị Thấm 03/07/2000

12 102 1905QTND054 Đặng Hoàng Thắng 05/12/1999

13 103 1905QLNB047 Nguyễn Phan Thanh 11/05/2001

14 104 1905XDDA034 Nguyễn Thị Hà Thanh 09/12/2001

15 105 1805CTHA035 Nguyễn Phúc Thành 10/04/2000

16 106 1905QTNA057 Nguyễn Thị Thảo 17/10/2000

17 107 1805LTHA035 Phi Thị Thơm 15/05/2000

18 108 1905QTVA049 Phạm Thị Thân Thương 25/10/2001

19 109 1805QLNB044 Đinh Thị Thúy 14/06/2000

20 110 1805QLVB050 Vũ Thị Thùy 23/08/2000

21 111 1905QTVC044 Dương Thị Thủy 13/03/2000

22 112 1905XDDA040 Nguyễn Minh Toàn 03/11/2001

23 113 1805LTHB040 Lương Văn Toàn 19/05/2000

24 114 1905QTVA050 Đào Đình Toản 29/06/2001

25 115 1905QLNB054 Lê Minh Trang 23/04/2001

26 116 1905QLVA075 Trịnh Kiều Trang 09/05/2001

27 117 1905QTVA053 Nguyễn Thị Huyền Trang 11/01/2001

28 118 2005QTVB069 Phạm Thị Huyền Trang 29/07/2002

29 119 1805TTVA023 Nguyễn Huyền Trang 06/11/2000

30 120 1805QTVA063 Nguyễn Vy Trình 21/05/2000

Danh sách này có:  30  sinh viên dự thi. Trong đó:
Số thí sinh có mặt:……………………. Số thí sinh vắng mặt:…………………..
Tổng số bài:………………………….. Tổng Điểm số giấy thi:…………………….
Số thí sinh vi phạm quy chế thi:………… Số Báo danh:……………………………

CÁN BỘ COI THI SỐ 1 CÁN BỘ COI THI SỐ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tên
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                     BỘ NỘI VỤ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ PHỤ LẦN 2

Học phần:  TIẾNG ANH 3

 Hình thức thi: Trắc nghiệm + Tự luận

Ngày thi: 09/10/2022 Ca thi:  Chiều Thời gian: 14h00 Phòng thi: 5_E402

TT SBD Mã SV Ngày sinh Số tờ Ký nộp Ghi chú

1 121 1805TTRA036 Nguyễn Đức Trường 28/08/2000

2 122 1905XDDA043 Trương Minh Tú 09/09/2001

3 123 1705HTTD038 Phạm Quang Tú 17/08/1999

4 124 1805CTHA046 Đàm Văn Tú 15/03/1997

5 125 1905HTTA035 Hà Văn Tuấn 08/09/2001

6 126 1905QLNB056 Hoàng Minh Tuấn 04/11/2001

7 127 1805QTVB058 Trần Văn Tuấn 12/12/2000

8 128 1905LHOB064 Nguyễn Minh Tuệ 22/03/2001

9 129 1905QLNB057 Mai Hoàng Tùng 05/10/1997

10 130 1805LTHA044 Lê Thanh Tùng 29/10/2000

11 131 1905QTVA057 Phạm Thị Hồng Tươi 05/10/2001

12 132 1905QTVA056 Trương Ánh Tuyền 01/09/2001

13 133 1805QTVB060 Phan Văn Tuyển 17/11/1998

14 134 1805LHOB085 Bùi Thị Thu Uyên 10/11/2000

15 135 1805QLVB056 Lê Thu Uyên 02/06/2000

16 136 1805QTVB063 Vũ Thị Uyên 01/09/2000

17 137 1905HTTA039 Phùng Thị Vân 23/10/2001

18 138 2005QTVB083 Bùi Thanh Xuân 18/03/2002

Danh sách này có:  18  sinh viên dự thi. Trong đó:
Số thí sinh có mặt:……………………. Số thí sinh vắng mặt:…………………..
Tổng số bài:………………………….. Tổng Điểm số giấy thi:…………………….
Số thí sinh vi phạm quy chế thi:………… Số Báo danh:……………………………

CÁN BỘ COI THI SỐ 1 CÁN BỘ COI THI SỐ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tên
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